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TIẾT 29: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH 

A. LÝ THUYẾT 

I. NHIỄM SẮC THỂ GIỚI TÍNH 

- Ở các tế bào lưỡng bội (2n NST) của loài gồm: 

+ Các cặp NST thường: tồn tại thành từng cặp tương đồng. 

+ 1 cặp NST giới tính: tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY) 

• VD: ở người 2n= 46 (23 cặp) → có 22 cặp NST thường và 1 cặp NST giới 

tính XX (nữ) hoặc XY(nam) 

- Tính đực, cái được qui định bởi cặp NST giới tính 

• VD: + Ở người, động vật có vú… → giống cái là XX, giống đực là XY. 

                        + Ở chim, ếch, bò sát,… → giống cái là XY, giống đực là XX 

II. CƠ CHẾ NHIỄM SẮC THỂ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH 

- Sư tự nhân đôi, phân li và tổ hợp của cặp NSTgiới tính trong quá trình phát sinh 

giao tử và thụ tinh là cơ chế tế bào học của sự xác định giới tính.  

- Sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử tạo ra 2 loại tinh trùng mang 

NST X và Y có số lượng ngang nhau. Qua thụ tinh của 2 loại tinh trùng này với 

trứng mang NST X tạo ra 2 loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau, do 

đó tạo ra tỉ lệ đực: cái xấp xỉ 1 : 1 ở đa số các loài. 

III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN HOÁ GIỚI TÍNH 

- Ảnh hưởng các nhân tố môi trường bên trong (rối loạn tiết hoocmôn sinh dục) 

và môi trường bên ngoài (nhiệt độ, ánh sáng…) 

- Ý nghĩa: Ứng dụng di truyền giới tính vào các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là việc 

điều khiển tỉ lệ đực: cái trong chăn nuôi.   

 

 

 



B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Bài 1: Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1? 
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Bài 2: Hãy lập sơ đồ cơ chế xác định giới tính của loài thỏ (2n=44) 
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TIẾT 30: QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT 

A. LÝ THUYẾT 

I. THÍ NGHIỆM CỦA MOOGAN: 

- Ở ruồi giấm gọi:  Gen B qui định thân xám 

                               Gen b qui định thân đen  

                               Gen V qui định cánh dài  

                               Gen v qui định cánh cụt 

- Sơ đồ lai: 

              PTC: (xám, dài)   BV      x    (đen, cụt)   bv 

                                         BV                               bv 

             GP: BV  bv 

              F1:                           BV   (xám, dài) 

          bv 

 

- Lai phân tích:     F1: (xám, dài)   BV      x           bv   (đen, cụt) 

            bv                    bv  

                                 G:                  BV,    bv    bv 

                   

  

         

 

 

BV 

 

bv 

             bv 

 

       BV (xám, dài) 

       bv 

           bv  (đen, cụt) 

           bv 

  

- Kết quả: Thế hệ sau thu được tỉ lệ: 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh 

cụt 

 

- Khái niệm: Di truyền liên kết là hiện tượng 1 nhóm tính trạng được di 

truyền cùng nhau, được qui định bởi các gen trên 1 NST cùng phân li 

trong quá trình phân bào  



II. Ý NGHĨA CỦA DI TRUYỀN LIÊN KẾT:  

Dựa vào sự di truyền liên kết, ngưới ta có thể chọn được những nhóm tình 

trạng tốt luôn được di truyền cùng nhau. 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

 Nêu sự khác nhau giữa quy luật phân li độc lập và di truyền liên kết 

về 2 cặp tính trạng 
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